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TỔNG HỢP DIỄN TIẾN CÁC VỤ ĐIỀU TRA ÁP DỤNG 
BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

(CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ) 
LIÊN QUAN TỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU VIỆT NAM 
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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam 
tiến hành đối với hàng nhập khẩu trong 6 tháng cuối năm 2022

STT

1

3

2

4

6

7

5

8

Sợi dài làm từ 
Polyester

Phôi thép và thép dài

Sản phẩm plastic 
và sản phẩm bằng 
plastic được làm 
từ các polyme từ 
propylen (BOPP)

Sản phẩm bàn, ghế

Thép hợp kim hoặc 
không hợp kim được 
cán phẳng, được sơn

Đường mía

Phân bón DAP, MAP 

Thép hình chữ H

Ấn Độ, Indonesia, 
Malaysia, Trung Quốc

Toàn cầu

Malaysia, Thái Lan, 
Trung Quốc

Malaysia, Trung Quốc

Hàn Quốc
Trung Quốc

Thái Lan

Toàn cầu

Trung Quốc

AD10

SG04

AD07

AD16

AD04

AD13-AS01

SG06

ER01.AD03

Ngày 30/12/2022, Quyết định 2954/QĐ-BCT về 
tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện 
pháp CBPG (AR01.AD10)

Ngày 04/11/2022, Quyết định 2323/QĐ-BCT về rà 
soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ (ER02.SG04: 
rà soát lần thứ 2)

Ngày 14/11/2022, Quyết định 2400/QĐ-BCT về rà 
soát nhà xuất khẩu mới (NR01.AD07)

Ngày 15/07/2022, Quyết định 1403/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp 
CBPG (AR01.AD07)
- Malaysia: 18,87% - 23,42%
- Thái Lan: 17,30% - 20,35%
- Trung Quốc: 9,45% - 23,71%

Ngày 30/09/2022, Quyết định 1991/QĐ-BCT về áp 
dụng biện pháp CBPG tạm thời:
- Malaysia: Không áp thuế CBPG tạm thời do tỷ lệ 
nhập khẩu không đáng kể (dưới 3%)
- Trung Quốc: 
+ Sản phẩm bàn: 35,20% 
+ Sản phẩm ghế: 21,40%

Ngày 31/08/2022, Quyết định 1758/QĐ-BCT về 
tiến hành rà soát nhà xuất khẩu mới (NR02.AD04)

Ngày 31/08/2022, Quyết định 1757/QĐ-BCT về 
tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện 
pháp CBPG và CTC (AR01.AD13-AS01)

Ngày 14/09/2022, Quyết định 1845/QĐ-BCT về 
việc không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ sau 
rà soát cuối kỳ lần thứ 2 (ER02.SG06)

Ngày 19/08/2022, Quyết định 1640/QĐ-BCT tiếp 
tục áp thuế CBPG sau rà soát cuối kỳ, mức thuế 
CBPG: 22,09% đến 33,51%

Sản phẩm Mã vụ việc Diễn tiến
Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị kiện
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STT

9

10

Sản phẩm 
vật liệu hàn

Đường mía

Malaysia, Thái Lan, 
Trung Quốc

Campuchia, 
Indonesia, Lào, 
Malaysia, Myanmar

AD15

AC02.AD13-
AS01

Ngày 15/08/2022, Quyết định 1624/QĐ-BCT về 
việc áp dụng thuế CBPG chính thức:
• Que hàn inox 308 có bọc thuốc:
- Malaysia: 0% - 12,78%
- Thái Lan: 36,11%
- Trung Quốc: 11,43%
• Dây hàn thép đặc không lõi thuốc:
- Malaysia: 14,11% - 34,37% 
- Thái Lan: Không áp thuế do tỷ lệ nhập khẩu 
không đáng kể
- Trung Quốc: 22,77% - 36,56%

Ngày 01/08/2022, Quyết định 1514/QĐ-BCT về 
việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện 
pháp PVTM
- Mức thuế CBPG: 42,99% 
- Mức thuế CTC: 4,65% 

Sản phẩm Mã vụ việc Diễn tiến
Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị kiện



TIN VIỆT NAM

26DOANH NGHIỆP VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI

Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2022

STT

1

3

5

2

4

6

Malaysia

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Malaysia

Hoa Kỳ

Ấn Độ

Việt Nam, 
Hàn Quốc

Việt Nam

Việt Nam, 
Trung Quốc

Việt Nam, 
Hàn Quốc

Việt Nam, 
Thái Lan, 
Malaysia, 
Campuchia

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Thái Lan

28/12/2022

16/12/2022

01/12/2022

28/12/2022

8/12/2022

9/11/2022

Thép cuộn cán 
nguội hợp kim/
không hợp kim có 
độ dày từ 0,2 đến 
2,6mm và chiều 
rộng từ 700mm đến 
1300mm 
(Cold rolled coils 
of alloy and non-
alloy steel of a 
thickness between 
0.20 millimetres to 
2.60 millimetres and 
width between 700 
millimetres to 1,300 
millimetres)

Pin năng lượng mặt 
trời
(Crystalline silicon 
photovoltaic cells 
and modules - CSPV)

Pin năng lượng mặt 
trời
(Solar Cells)

Thép cuộn cán 
nguội/thép không 
hợp kim có chiều 
rộng lớn hơn 
1300mm 
(Cold rolled coils 
of iron or non-alloy 
steel, of width more 
than 1300mm)

Dây thép không gỉ
(Stainless Steel Wire 
Rod)

Tủ đựng dụng cụ 
(Tool Chest and 
Cabinets)

Tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) ban hành 
kết luận sơ bộ, theo đó sản phẩm dây thép 
không gỉ của Việt Nam không lẩn tránh 
thuế CBPG mà Hoa Kỳ đang áp dụng với 
Hàn Quốc

Tiền hành rà soát cuối kỳ thuế chống bán 
phá giá (rà soát cuối kỳ lần 1)

Tiến hành rà soát thuế chống bán phá giá

USDOC ban hành kết luận sơ bộ, quyết định 
áp thuế chống lẩn tránh tạm thời đối với 
sản phẩm của Việt Nam nếu sử dụng bộ 
phận, phụ kiện của Trung Quốc
- Mức thuế CBPG: 238,95%
- Mức thuế CTC: 15,24%

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ 
(DGTR) ban hành quyết định chấm dứt 
điều tra CBPG

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra
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STT

7

9

8

11

13

10

12

Philippines

Hoa Kỳ

Philippines

Thái Lan

Hoa Kỳ

Mexico

Canada

Toàn cầu

Việt Nam

Toàn cầu

Việt Nam, 
Hàn Quốc, 
Trung Quốc, 
Đài Loan

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam, Ấn Độ, 
Indonesia, 
Hàn Quốc, 
Thái Lan, 
Thổ Nhĩ Kỳ, 
Đài Loan

24/10/2022

15/09/2022

30/09/2022

14/09/2022

25/07/2022

14/09/2022

6/9/2022

Hạt nhựa HDPE
(High-Density 
Polyethylene – HDPE)

Ống thép không gỉ
(Stainless Pipe and 
Tube)

Gỗ dán
(Hardwood Plywood 
Products)

Thép mạ
(Coated flat steels)

Ống thép dẫn dầu 
(Oil country tubular 
goods - OCTG)

Xi măng 
(Cement)

Tấm thép cuộn 
không gỉ
(Stainless Steel Sheet 
and Strip-SSSS)

Bộ Công Thương Philippines (DTI) quyết 
định không gia hạn biện pháp tự vệ sau 
rà soát

USDOC ban hành kết luận sơ bộ, quyết định 
áp thuế chống lẩn tránh tạm thời đối với 
sản phẩm của Việt Nam nếu sử dụng một 
số đầu vào là thép không gỉ cán phẳng có 
nguồn gốc từ Trung Quốc
- Mức thuế CBPG: 58,04%
- Mức thuế CTC: 75,6%

Bộ Công Thương Philippines (DTI) quyết 
định không áp thuế tự vệ đối với Việt Nam

Tiếp tục áp thuế chống bán phá giá sau 
rà soát 

USDOC ban hành kết luận sơ bộ, quyết 
định áp thuế chống lẩn tránh tạm thời với 
sản phẩm từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng 
nguyên liệu là ván bóc nhập khẩu từ Trung 
Quốc
- Mức thuế CBPG: 183,36%
- Mức thuế CTC: 22,98% đến 194,90%

Kết luận sơ bộ, quyết định áp thuế CBPG 
tạm thời với mức thuế từ 0% - 12,34%

Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) ban 
hành kết luận cuối cùng sau rà soát thuế 
CBPG, giữ nguyên mức thuế với sản phẩm 
của Việt Nam là 37,4%

Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra Thời gian Diễn tiến mới

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều tra
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2022

STT

1

2

4

6

5

3

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Ấn Độ

Mexico

Hoa Kỳ

Ma-rốc

Điều tra lẩn tránh thuế 
CBPG và CTC, từ vụ 
việc gốc đối với sản 
phẩm Trung Quốc

Chống bán phá giá

Tự vệ

Chống bán phá giá

Điều tra lẩn tránh thuế 
CBPG và CTC, từ vụ 
việc gốc đối với sản 
phẩm Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Đài Loan

Tự vệ

Việt Nam, 
Thái Lan

Việt Nam, Trung Quốc và 
Ấn Độ

Toàn cầu

Việt Nam

Việt Nam

Toàn cầu

Ghim dập bằng 
thép 
(Collated Steel 
Staples)

Bìa kẹp hồ sơ
(Paper File Folders)

Sản phẩm nhựa 
PVC
(PVC Suspension 
Resins)

Thép cán nguội
(Cold-rolled steel)

Một số sản phẩm 
ống thép
(Steel Pipe)

Săm lốp xe đạp, xe 
gắn máy và mô tô 
(Inner tubes 
for bicycles, 
velocipedes, 
motorcycles and 
scooters)

21/12/2022

2/11/2022

16/09/2022

28/07/2022

28/07/2022

17/10/2022

Quốc gia khởi 
xướng điều tra

Sản phẩm 
bị điều tra

Quốc gia/Vùng lãnh 
thổ bị điều tra Thời gian

Loại vụ việc


